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BÁO CÁO

Tổng kết thi hành Luật Sở hữu trí tuệ 


Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Văn bản số 4068/BKHCN-SHTT ngày 21/8/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông tin tổng kết thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản
 đề nghị các Sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin tổng kết thi hành Luật Sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau: 
I. Tình hình triển khai thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ

1. Tình hình tổ chức thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
Ngay sau khi Luật Sở hữu trí tuệ (Luật SHTT) có hiệu lực và các nghị định của Chính phủ, thông tư, thông tư liên tịch của các bộ, ngành hướng dẫn thi hành Luật SHTT và các nghị định của Chính phủ được ban hành, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung rà soát, nghiên cứu ban hành mới và sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan; từng bước hình thành khung pháp lý cho việc triển khai, cụ thể: HĐND tỉnh đã ban hành 01 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 09 văn bản liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc thực thi các quyền đó (có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Nhìn chung, khung pháp lý cần thiết cho việc triển khai hoạt động quản lý nhà nước về SHTT, đăng ký xác lập quyền, hỗ trợ cho việc khai thác, phát triển tài sản trí tuệ, thực thi quyền SHTT trên địa bàn tỉnh đến nay tương đối đầy đủ và đồng bộ, đảm bảo sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật về SHTT, góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh.
2. Công tác phổ biến, tập huấn Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Ngay sau khi Luật SHTT có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng; Biên soạn và phát hành các tài liệu, sổ tay hướng dẫn về thủ tục đăng ký xác lập quyền SHTT; Tổ chức các hội thảo, tập huấn, các buổi tọa đàm và các cuộc thi tìm hiểu về SHTT v.v… Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về ý nghĩa, vị trí, lợi ích và tầm quan trọng của việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ; từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
3. Tình hình, kết quả thực hiện các quy định về đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

- Từ khi thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 1.576 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được nộp, gồm:1.565 Nhãn hiệu, 04 Sáng chế/GPHI, 03 Kiểu dáng công nghiệp, 04 Chỉ dẫn địa lý. Có 642 sản phẩm OCOP còn thời hạn
 (trong đó có: 02 sản phẩm đạt OCOP 5 sao
; 48 sản phẩm đạt 4 sao và 592 sản phẩm đạt 3 sao). Nhiều chủ thể đã chủ động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm của mình, đặc trưng như: Tỏi Lý Sơn, Quế Trà Bồng, Cà phê Đăk Hà, Sâm củ Ngọc Linh đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chỉ dẫn địa lý, bước đầu tạo dựng được thương hiệu, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, vươn xa ra ngoài tỉnh và hướng đến xuất khẩu.
- Tỉnh đã cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm: Don Nghĩa Hòa; Đường phèn Nghĩa Dõng; Du lịch Đức Phổ; Du lịch Ba Tơ; Chăn nuôi Trà Phú; Ổi Bình Hòa; Chanh thơm Bình Thanh; Mắm nhum Sa Huỳnh; Bưởi da xanh Long Sơn - Minh Long; Gừng sẻ Trà Bồng, Chổi đót Phổ Phong, Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Yến sào Kon Tum, các sản phẩm dược liệu (Sa nhân tím, Đảng sâm, Ý dĩ,...) Kon Tum...
- Qua triển khai thực thi thủ tục đăng ký xác lập quyền SHCN; xử lý đơn đăng ký quốc tế (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu); kiểm soát an ninh đối với sáng chế; đăng ký văn bằng bảo hộ (sửa đổi, bổ sung; duy trì/gia hạn; chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực); đăng ký sáng chế mật... địa phương nhận thấy thủ tục đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên, để thực hiện thông suốt cần đơn giản hóa, trực tuyến toàn trình các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; tối ưu hóa quy trình đánh giá, thẩm định đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, nâng cao chất lượng thẩm định đơn đăng ký và đơn khiếu nại về sở hữu công nghiệp, đẩy nhanh thời gian thẩm định đơn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.
4. Tình hình, kết quả thực hiện các quy định về bảo vệ quyền SHTT
- Tỉnh đã đầu tư hệ thống trang thiết bị chuyên dụng phục vụ phân tích ADN, phân tích, kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm sâm củ và Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum (đối với sản phẩm chế biến từ sâm củ Ngọc Linh). 
- Tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (Chương trình số 3744/CTPH-UBND-TAND-VKSND ngày 18/10/2021). 
- UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh và tăng cường công tác nghiệp vụ phát hiện các hành vi sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả; điều tra, truy tố, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó:
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm kiểm soát nguồn giống và cây giống Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không mua hạt giống, cây giống trôi nổi không rõ nguồn gốc. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều trường hợp buôn bán giả mạo cây giống Sâm Ngọc Linh
. Kết quả phát hiện 148 cây giống không phải là Sâm Ngọc Linh, được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

+ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh trên nền tảng số ký cam kết không kinh doanh hàng hóa vi phạm SHTT; triển khai kiểm tra định kỳ, đột xuất các mặt hàng có nguy cơ cao bị xâm phạm quyền SHTT như mỹ phẩm, thực phẩm, đồ điện tử, quần áo, phụ tùng ô tô, xe máy. Qua đó, 100% cơ sở vi phạm không tái phạm; 100% các cơ sở kinh doanh tại các thành phố, thị trấn, thị xã thuộc tỉnh không bày bán công khai hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 97,4% tổ chức/cá nhân kinh doanh trên nền tảng số đã ký cam kết không bày bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
- Các tổ chức được giao quản lý chỉ dẫn địa lý
, nhãn hiệu chứng nhận tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký cấp quyền sử dụng nhằm bảo vệ uy tín, chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường. 
Nhìn chung, công tác thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường. Công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về sở hữu trí tuệ được các cấp các ngành trong tỉnh phối hợp thực hiện có hiệu quả. Qua triển khai cho thấy hầu hết các vụ xâm phạm quyền SHCN đều được xử lý bằng biện pháp hành chính và tập trung chủ yếu vào đối tượng hàng nhái, hàng giả về nhãn hiệu và hàng xâm phạm kiểu dáng công nghiệp, các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng,… Hình thức xử phạt được áp dụng chủ yếu là phạt cảnh cáo, phạt tiền và tịch thu hàng hóa giả mạo về nhãn hiệu. Năng lực chuyên môn của cán bộ các cơ quan thực thi quyền SHTT đã từng bước được cải thiện. Cơ quan thực thi quyền SHCN của địa phương đã có sự chủ động hơn trước trong việc đánh giá, xem xét và xử lý các hành vi xâm phạm quyền. 
5. Tình hình, kết quả thực hiện các quy định về chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ
- Thực hiện Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 12/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ), UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp hướng dẫn các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai Nghị quyết. Qua đó, trong năm 2024 và 2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong và ngoài nước cho 04 tổ chức, 02 HTX và 01 cá nhân
; Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ đối với 06 nhãn hiệu cho 05 tổ chức
 với tổng kinh phí hỗ trợ là 90 triệu đồng từ nguồn kính phí sự nghiệp nông nghiệp năm 2024. 

- Sở Công Thương hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm với 02 (hai) nhiệm vụ gồm quản lý, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc (https://etrace.kontum.vn); Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho 08 đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm hỗ trợ thiết kế 6 logo và 02 nhãn hiệu.với tổng kinh phí hỗ trợ 64 triệu đồng. Tổ chức Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP
 (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) để quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP trong tỉnh và các sản phẩm OCOP của các tỉnh thành khác trong cả nước; hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia triển lãm trưng bày quảng bá sản phẩm, hình ảnh hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch Việt Nam - Lào - Thái Lan tại tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào; triển lãm Không gian quảng bá, xúc tiến Việt - Pháp tại Hà Nội; hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tại tỉnh Đăk Nông; kết nối giao thương trong chương trình Hội nghị hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa tỉnh Lâm Đồng và Ấn Độ; kết nối tiêu thụ sản phẩm tại 4 tỉnh phía Nam gồm: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu; hỗ trợ xây dựng 01 Điểm bán hàng Việt
; phối hợp Đài truyền hình Việt Nam (VTV8) xây dựng và phát phóng sự quảng bá các sản phẩm chế biến từ cà phê, dược liệu và một số sản phẩm nông sản khác của 05 tỉnh khu vực Tây Nguyên. 
- Thông qua Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tính đến nay tỉnh đã phê duyệt thực hiện 07 dự án (trong đó: đã nghiệm thu 03 dự án
; đang triển khai 03 dự án
 và nộp 01 hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
).
Nhìn chung, hệ thống chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là Luật Sở hữu trí tuệ đã tạo hành lang pháp lý an toàn, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, bảo hộ thành quả của lao động sáng tạo. Các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ đã được địa phương cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả.
II. Ý kiến về những tồn tại, vướng mắc, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với Luật Sở hữu trí tuệ
1. Những tồn tại, vướng mắc, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với Luật Sở hữu trí tuệ.
1.1. Về khái niệm đối tượng (giải thích từ ngữ)
Về khái niệm “đối tượng sở hữu trí tuệ” còn bó hẹp, chưa cập nhật với các thành quả mới của công nghệ số (AI, dữ liệu lớn, blockchain); đồng thời chưa có quy định về bảo hộ tri thức truyền thống, dữ liệu di truyền mà các vấn đề quốc tế đang quan tâm theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW và các công ước quốc tế Việt Nam tham gia. 
Do đó, cần nghiên cứu bổ sung khái niệm “đối tượng kỹ thuật số mới” và “tri thức truyền thống” và định nghĩa rõ “công nghệ cao”, “công nghệ chiến lược” gắn với sở hữu trí tuệ.
1.2. Quyền tác giả và quyền liên quan: 
Chưa có quy định quyền sao chép, phát sóng theo kịp môi trường Internet, OTT, mạng xã hội; cũng chưa có cơ chế phân định quyền đối với nội dung do AI tạo ra hoặc sản phẩm cộng tác số. 
Do đó, cần cập nhật điều khoản về bản quyền trong môi trường số, phân loại “nội dung do con người tạo” và “do AI tạo”; cũng như quy định trách nhiệm chia sẻ lợi ích giữa chủ sở hữu, nền tảng số và người dùng theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW.
1.3. Quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng)
Theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW, thủ tục đăng ký sáng chế, nhãn hiệu còn phức tạp, thời gian thẩm định kéo dài, cũng như thiếu cơ chế bảo vệ nhãn hiệu phi truyền thống (mùi, vị, hình động), khiến doanh nghiệp Việt Nam kém lợi thế trên thương trường quốc tế. 
Do đó, cần nghiên cứu tinh giản thủ tục, áp dụng hệ thống đăng ký số theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đồng thời, nghiên cứu cho phép doanh nghiệp tư nhân tiếp cận và khai thác sáng chế từ ngân sách Nhà nước theo cơ chế đấu giá hoặc hợp đồng chuyển giao minh bạch theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW. Bên cạnh cũng cân nhắc, nghiên cứu có thể mở rộng bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống, đồng bộ với TRIPS, EVFTA, CPTPP theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW.
1.4. Bảo hộ giống cây trồng:
 Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ mới chỉ bảo hộ các giống trong “danh mục”, còn nhiều hạn chế so với Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV) được thể hiện tại Văn kiện năm 1991 “công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới” được thông qua ngày 02.12.1961, được sửa đổi tại Giơnevơ ngày 10.11.1972, 23.10.1978 và 19.3.1991, nên chưa giải quyết quyền lợi cộng đồng địa phương khi giống bản địa được thương mại hóa. 
Do đó, cần cân nhắc xem xét mở rộng “danh mục các giống” có lộ trình dần tiến tới thực hiện hoàn toàn Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV) theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW; đồng thời thiết lập cơ chế chia sẻ lợi ích giữa nhà khoa học – doanh nghiệp – nông dân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW. 
1.5. Thực thi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: 
Hệ thống thực thi phân tán (tòa án, hải quan, quản lý thị trường, thanh tra) dẫn đến chồng chéo, kém hiệu quả như những vấn đề Nghị quyết số 66-NQ/TW đang cần tháo gỡ; còn thiên về xử phạt hành chính, ít cơ chế dân sự và trọng tài quốc tế, nên khi có tranh chấp thì khó giải quyết tranh chấp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư nhân thiếu công cụ pháp lý và tài chính để tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. 
Do đó, cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung cơ chế tòa án, chuyên án sở hữu trí tuệ độc lập để xử lý hạn chế chồng chéo; tăng cường vai trò trọng tài và hòa giải quốc tế; đồng thời, xây dựng quỹ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khi bị kiện, tố cáo vi phạm sở hữu trí tuệ ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW.
1.6. Chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo: 
Luật Sở hữu trí tuệ chưa gắn chặt với chính sách thuế, tín dụng, đầu tư mạo hiểm làm hạn chế động lực của khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, cũng chưa có cơ chế liên thông dữ liệu sáng chế quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu và hội nhập theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW. 
Do đó, cần kết nối Luật Sở hữu trí tuệ với ưu đãi thuế cho R&D, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW; đồng thời, tạo cơ chế được tham gia mạng lưới chia sẻ dữ liệu sáng chế toàn cầu (WIPO, OECD) để nâng tầm hội nhập.
2. Đề xuất, kiến nghị khác 
2.1. Về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng.  
- Chú trọng ban hành, hoàn thiện các quy định liên quan đến bảo vệ quyền SHTT trên môi trường số, chống hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền SHTT. Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan (doanh nghiệp, nhà khoa học, tổ chức xã hội...) trong quá trình xây dựng pháp luật về SHTT. 
- Thiết lập cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, chuyên môn giữa các cơ quan có thẩm quyền với nhau nhằm tạo sự nhất quán trong nhận định và cách thức xử lý các vụ việc có cùng bản chất. Các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng cần công bố công khai các vụ việc được xử lý, các trường hợp xâm phạm điển hình làm cơ sở rút kinh nghiệm trong hoạt động của mỗi cơ quan. 
- Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cụ thể về quy trình, thủ tục thực thi quyền và giải quyết tranh chấp về SHTT.
2.2. Đề nghị Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định chỉnh sửa, bổ sung các nội dung chưa phù hợp với thực tiễn thực thi Nghị định số 65/2023/NĐ-CP và Nghị định có liên quan. 
2.3. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ: 
- Chủ trì rà soát, hoàn thiện và thực thi hiệu quả quy định pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu tài sản trí tuệ, giảm thiểu các rủi ro pháp lý. 
- Có chế tài nghiêm khắc, chặt chẽ, thống nhất giữa Luật đối với các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là vi phạm trên không gian mạng, thương mại điện tử. 
- Bảo đảm thực hiện thông suốt, đơn giản hóa, trực tuyến toàn trình các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; tối ưu hóa quy trình đánh giá, thẩm định đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, nâng cao chất lượng thẩm định đơn đăng ký và đơn khiếu nại về sở hữu công nghiệp, đẩy nhanh thời gian thẩm định đơn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.
- Sớm ban hành chính sách hỗ trợ riêng cho nhóm sản phẩm vật nuôi đặc sản địa phương. Cần có hướng dẫn cụ thể về bảo hộ SHTT với giống vật nuôi trong nước (bao gồm bản quyền giống, chỉ dẫn vùng chăn nuôi…).
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Giám đốc Sở (b/c); 

- Phó Giám đốc Sở (đ/c Tâm); 

- Lưu: VT, CN&CN. 
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PHỤ LỤC

THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN HĐND TỈNH VÀ UBND TỈNH

 VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SKHCN ngày    tháng 8 năm 2025)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi văn bản
	Ghi chú

	1 
	Nghị quyết
	Số 30/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 
	Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	2 
	Kế hoạch
	số 946/KH-UBND ngày 26/3/2020
	Triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030
	

	3 
	Kế hoạch
	số 3286/KH-UBND ngày 14/9/2021
	Bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum
	

	4 
	Quyết định
	số 137/QĐ-UBND ngày 26/02/2021
	Ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
	

	5 
	Quyết định
	số 2141/QĐ-UBND ngày 24/12/2021
	Ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi (cũ) đến năm 2030 
	

	6 
	Chương trình
	số 3744/CTPH-UBND-TAND-VKSND ngày 18/10/2021
	Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
	

	7 
	Kế hoạch
	số 670/KH-UBND ngày 27/2/2024
	Tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	8 
	Quyết định
	số 524/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023
	Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 
	

	9 
	Quyết định
	số 638/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023
	Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.
	

	10 
	Quyết định
	số 691/QĐ-UBND ngày 07/5/2025
	Về việc thực hiện đăng tải nội dung cụ thể của thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định
.
	



� Văn bản số 1065/SKHCN-CN&CN ngày 25/8/2025


� Tỉnh Quảng Ngãi cũ có 350 sản phẩm OCOP và tỉnh Kon Tum cũ có 292 sản phẩm, cụ thể: Nhóm thực phẩm: 467 sản phẩm; Nhóm đồ uống: 130 sản phẩm; Nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu: 30 sản phẩm; Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ: 11 sản phẩm; Nhóm sinh vật cảnh: 02 sản phẩm; Dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch: 02 sản phẩm.


� Gồm sản phẩm: Mạch nha Quảng Ngãi đưởng Mantoza của Nhà máy nha Quảng Ngãi - Chi nhánh Công ty CP đường Quảng Ngãi và Tỏi Lý Sơn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Sinh.


� Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tháng 5/2024 tại thành phố Kon Tum (mua bán qua mạng xã hội) gồm 148 cây giống Sâm, được xác 147 mẫu cho kết quả không phải Sâm Ngọc Linh; 01 mẫu bị hư không ra kết quả, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.V.C về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mua bán sâm giả. 


� Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ; Chỉ dẫn địa lý Đăk Hà cho sản phẩm cà phê Đăk Hà


�Công ty cổ phần VinGin 02 nhãn hiệu nước ngoài và 01 nhãn hiệu trong nước và Hợp tác xã Du lịch và Dược liệu Siu Puông 01 nhãn hiệu trong nước; Công ty Cổ phần Cà phê Đắk Hà; Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum; HTX sâm và dược liệu Ngọc Linh; HTX nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo Kon Tum và Hộ cá nhân Nguyễn Hòa Chính.


� Gồm Công ty cổ phần Dược liệu Thành Trung Kon Tum 02 nhãn hiệu; Công ty cổ phần dược liệu sạch Kon Tum 02 nhãn hiệu; công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hồng Phát Kon Plông 01 logo, 01 nhãn hiệu; HTX Nông nghiệp và Dược liệu Mường Hoong 01 nhãn hiệu


� tại địa chỉ 339 Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum


� tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy


� (1) Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Yến sào Kon Tum; (2) Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm dược liệu tỉnh Kon Tum; (3) Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Cá Niên Măng Đen - Kon Tum”;


� (1) Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Kon Tum” cho sản phẩm sầu riêng của tỉnh Kon Tum; (2) Mở rộng phạm vi bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (3) Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cà phê Măng Đen.


� Hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Kon Tum”.


� Cụ thể: Cấp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng; Cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng; Thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng; Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng; Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;
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